
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

BỆNH VIỆN DA LIỄU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  116/YCBG-BVDL 
 

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 7 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Da liễu Đắk Lắk có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị 

làm Bệnh án điện tử phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk. 

 Địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ tên:  

Chức vụ: Nguyễn Thị Nhạn, Phòng THCH - TCKT - CTXH, Bệnh viện Da 

liễu tỉnh Đắk Lắk. 

Số điện thoại: 0836907685 

Email: nthinhan@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC-TCKT-CTXH, Bệnh viện Da liễu 

tỉnh Đắk Lắk; số 02 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nhận qua email: nthinhan@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026 đến 17giờ 

ngày 30 tháng 7 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 30 tháng 

7 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Hàng hóa, trang thiết bị làm Bệnh án điện tử phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

  2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế. 

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk;  

CS1: 02 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  

CS2: 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk 

-  Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, bảo hành, bảo dưỡng 

trang thiết bị: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ công tác vận chuyển, cung 



cấp, lắp đặt, bảo quản, bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị mình cung cấp tại Bệnh 

viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ tháng 8 năm 2026 theo đơn đặt hàng của 

Bệnh viện Da liễu tỉnh Đắk Lắk. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán hợp đồng khi hoàn tất mọi thủ tục. 

 6. Các thông tin khác (nếu có): Không 

          Rất mong nhận được sự quan tâm của quý công ty. 
Trân trọng./.  
  

Nơi nhận:  

- Như trên;    

- Đăng tải trang web Bệnh viện; 

- Đăng tải trang web Sở Y tế;        

- Lưu: VT; TCHC. 

                                                                                 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Công Dân 



Phụ lục 1 
 

STT Hạng mục Nội dung 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

1 
Hệ thống quản lý 

khám chữa bệnh 

(HIS) L2 

+ Hệ thống phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh (HIS) 

đạt trên mức 6 - theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế. Quy mô 50 giường bệnh. 

17 Tháng 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

2 
Hệ thống quản lý 

xét nghiệm (LIS) 

+ Hệ thống phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS) đạt mức 

nâng cao theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế. (Quy mô 3 máy xét nghiệm. 

17 Tháng 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

3 
Phần mềm bệnh án 

điện tử EMR 

+ Hệ thống phần mềm quản lý bệnh án điện tử (EMR) đạt 

mức nâng cao theo Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế; Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về hồ sơ bệnh 

án điện tử. Quy mô 9.000 hồ sơ bệnh án/năm. 

17 Tháng 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

4 
Chữ ký số cho bác 

sỹ và nhân viên y tế 
Sử dụng được trên Máy vi tính và Smart phone 12 tháng 11 viên chức 

5 
Chữ ký số cho tổ 

chức 
Sử dụng được trên Máy vi tính và Smart phone 12 tháng 

 

01 chữ ký  

6 

Xây dựng Hồ sơ đề 

xuất cấp độ 02 

ATTT cho hệ thống 

thông tin mạng nội 

bộ Bệnh viện Da 

liễu tỉnh Đắk Lắk 

CS2 

gói 
Vĩnh 

viễn 

  

 
01 gói 

 



Phụ lục 2 
 

STT Hạng mục  Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Thiết bị tường lửa 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ: 

- Số lượng người dùng: 

- Băng thông đường truyền 

- Cổng kết nối: 

- Thông lượng mối đe dọa: 

- Thông lượng tường lửa: 

- Thời gian bảo hành: 

Bộ 02 

Địa điểm 

- CS1: 02 Trần Phú, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (01 

bộ) 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk (01) 

2 Bản quyền tường lửa 
- License phù hợp với Thiết bị tường lửa  

- Thời gian bảo hành  
Gói 02 

Địa điểm 

- CS1: 02 Trần Phú, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (01 

bộ) 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk (01) 

 

3 
Router Chịu tải 24 

port 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

 - Switch 24 × PoE + 10/100 Mbps cổng RJ45, 2 × cổng 

Gigabit RJ45 và khe cắm 2 × kết hợp Gigabit SFP 

- Công suất nguồn PoE cao với tối đa 30W cho mỗi cổng 

PoE và 250W cho tất cả các cổng PoE 

- Dữ liệu lên đến 250m và phạm vi truyền PoE cấp nguồn 

- Cắm và chạy, không cần cấu hình và cài đặt 

Thời gian bảo hành: 

Bộ 1 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 



4 
Bộ chuyển đổi quang 

điện 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

- Chuyển đổi quang điện Gigabit ổn định 

- Hỗ trợ Single-Mode, truyền xa đến 15km 

- Tương thích chuẩn IEEE 802.3ab/802.3z 

- Tự động MDI/MDIX, kết nối nhanh chóng 

- Đèn LED hiển thị trạng thái rõ ràng 

Thời gian bảo hành: 

Cái 4 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

5 
Switch khoa phòng 8 

port 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

- Cổng kết nối: 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ 

trợ MDI/MDIX tự động–– Kiểu Switch: Switch Gigabit 

(1000Mbps) 

- Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm 

năng lượng đến 80% 

- Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc đế treo tường, cắm vào và 

sử dụng, không đòi hỏi phải cấu hình 

- Thời gian bảo hành: 

Bộ 5 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

6 
Bộ phát Wifi 5 PoE 

 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

- Chuẩn Wi-Fi:  

802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 

- Băng tần: 2.4GHz (400Mbps) và 5GHz (867Mbps) 

- Tổng tốc độ: Lên đến 1.267Gbps 

- Công nghệ MIMO: 2x2 MU-MIMO, hỗ trợ nhiều luồng 

dữ liệu đồng thời 

- Ăng-ten: Tích hợp, đa hướng 

- Cổng mạng: 2 cổng Gigabit Ethernet 

- Nguồn điện: Hỗ trợ PoE 802.3af/at hoặc nguồn DC 12V 

Bộ 5 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 



- Quản lý: Hỗ trợ quản lý qua nền tảng Ruijie Cloud và 

ứng dụng di động 

- Khả năng chịu tải: Tối đa 110 thiết bị kết nối đồng thời 

Thời gian bảo hành: 

 

 

 

7 Tủ Rack 

- Kích thước H320 x W540 x D400 

- Tone 1.0mm, khung 1.5mm, Sơn Tĩnh điện, màu 

trắng/đen 

- Chịu tải 100kg 

- Phụ kiện gồm 10 ốc gài, 1 ổ cắm 3 lỗ, 1 quạt tản nhiệt 

Cái 1 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

8 Switch Core 16 port 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

- Cổng kết nối: 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ 

trợ MDI/MDIX tự động–– Kiểu Switch: Switch Gigabit 

(1000Mbps) 

- Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm 

năng lượng đến 80% 

- Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc đế treo tường 

- Cắm vào và sử dụng, không đòi hỏi phải cấu hình 

- Thời gian bảo hành: 

Bộ 1 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

9 Cáp quang thông tòa - Cáp quang treo 4 sợi ống lỏng Mét 300 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

10 Vật tư phụ 
- Lạt, băng rô, Băng keo, dây rút, tem nhãn, ổ cắm, Nẹp 

điện / Ống luồn dây (PVC, ruột gà), test mạng LAN… 
Gói 1 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

11 Nhân công 

- Thiết lập, cấu hình, kéo lại hạ tầng cable mạng, thiết bị 

WIFI, ATTT 

- Đào tạo, chuyển giao 

Gói 1 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 



12 
Thiết bị lấy dấu vân 

tay cho bệnh nhân 

- Tên thiết bị: 

- Nhãn hiệu:  

- Xuất sứ:  

- Kết Nối 

- Phần mềm tương thích 

- Thời gian bảo hành 

Bộ 02 

Địa điểm: 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

13  
Hệ thống gọi số thứ 

tự 

Chức năng: Cấp phiếu số thứ tự, phân luồng dịch vụ, có 

thể kết nối với loa, âm thanh, có thể làm máy chủ cài đặt 

phần mềm quản lý trung tâm. 

kích thước: Cao x Rộng x sâu. 

Màu sắc 1 màu tùy chọn hoặc màu trắng 

Ưu điểm: Thiết kế công nghiệp, sang trọng, bền bỉ, hiện 

đại   

Máy in nhiệt; Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn. 

•Khổ giấy 80mm/ Tốc độ in 250mm/s, cắt giấy tự động. 

•Có cửa thay giấy từ phía sau. 

Bộ 01 

Địa điểm: - CS1: 02 Trần 

Phú, Phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 

Cài đặt được trên Win 10, 11, 

up date được và bàn giao 

Software khi nghiệm thu 

xong  

14  Phần mềm diệt virus 

- Phát hiện và ngăn chặn mã độc 

- Tiêu diệt và cô lập mối đe dọa 

- Giám sát thời gian thực 

Tường lửa và bảo mật giao dịch 

- Tự động cập nhật 

Bộ  47 

Địa điểm: 

- CS1: 02 Trần Phú, Phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (27 

bộ) 

- CS2: 235 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk (20 bộ) 



 

TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ 

 

Số: ……./BG-……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

  

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất 

Mã HS 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 

…..tháng…..năm…..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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